
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Nội dung khoa học HT trình bày

1 Trần Minh Đạt NCS 29 Nhãn khoa 36.00 9.60 45.60

2 Nguyễn Thanh Xuân NCS 32 Ngoại - TKSN 36.00 9.20 45.20

3 Nguyễn Công Hựu NCS 31 Ngoại lồng ngực 35.80 9.20 45.00

4 Nguyễn Thị Minh Khai NCS 31 Sản Phụ khoa 36.20 8.00 44.20

5 Đỗ Anh Tiến NCS 32 Ngoại lồng ngực 35.00 9.00 44.00

6 Phạm Cao Kiêm NCS 32 CTCH & TH 35.00 8.80 43.80

7 Phạm Tuyết Nga NCS 31 Răng Hàm Mặt 34.80 9.00 43.80

8 Phạm Thị Việt Dung NCS 30 Giải phẫu người 34.50 9.25 43.75

9 Nguyễn Trần Thủy NCS 32 Ngoại lồng ngực 34.00 9.20 43.20

10 Phan Thị Thanh Lan NCS 31 Sản Phụ khoa 35.25 7.75 43.00

11 Hoàng Ngọc Lan NCS 29 Răng Hàm Mặt 34.60 8.40 43.00

12 Võ Văn Hiển NCS 32 Gây mê hồi sức 34.40 7.80 42.20

13 Cấn Bá Quát NCS 31 Sản Phụ khoa 33.80 8.00 41.80

14 Quách Thị Thúy Lan NCS 30 Răng Hàm Mặt 33.20 8.60 41.80

15 Nguyễn Đức Thành NCS 31 Giải phẫu người 32.50 9.25 41.75

16 Phạm Thái Thông NCS 30 Răng Hàm Mặt 32.40 8.40 40.80

17 Trần Thùy Anh NCS 31 Sản Phụ khoa 33.00 7.67 40.67

18 Đặng Trần Đạt NCS 30 Nhãn khoa 31.80 8.80 40.60

19 Đỗ Mạnh Hùng NCS 32 CTCH & TH 31.60 8.80 40.40

20 Uông Thanh Tùng NCS 31 Giải phẫu người 31.50 8.75 40.25

21 Bùi Hạnh Tâm NCS 30 Gây mê hồi sức 32.80 7.20 40.00

22 Hoàng Kim Loan NCS 30 Răng Hàm Mặt 31.75 8.00 39.75

23 Vũ Thị Bích Loan NCS 32 Sản Phụ khoa 31.50 7.25 38.75

24 Đinh Mạnh Hải NCS 32 CTCH & TH 29.60 8.80 38.40

25 Phạm Thị Mai Anh NCS 32 Sản Phụ khoa 30.50 7.75 38.25

26 Cát Vân Anh NCS 31 Nhãn khoa 30.60 7.60 38.20

27 Trần Thanh Thủy NCS 30 Nhãn khoa 30.40 7.20 37.60

28 Nguyễn Trọng Khải NCS 31 Nhãn khoa 29.80 7.80 37.60

TIỂU BAN NGOẠI 2

ĐIỂM BÁO CÁO Tổng 
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Nội dung khoa học HT trình bày

ĐIỂM BÁO CÁO Tổng 

cộng
TT Họ và tên Khóa Chuyên ngành

29 Vũ Trung Trực NCS 32 CTCH & TH 28.60 8.20 36.80

30 Lê Thị Thanh Tâm NCS 31 Sản Phụ khoa 28.20 7.80 36.00

31 Nguyễn Đức Hiệp NCS 30 Ngoại - TKSN 29.60 5.20 34.80
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